Phụ lục số III
Báo cáo kết quả tham vấn người cung cấp thông tin thống kê
Thực hiện Quyết định số 1697/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc Ban hành kế hoạch tham vấn ý kiến về xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045 (CLPTTK21-30). Viện Khoa học Thống kê báo cáo như sau:

A. Công tác chuẩn bị và tham vấn

1. Nội dung và đối tượng tham vấn

Tham vấn người cung cấp thông tin thống kê gồm 3 nhóm đối tượng: (1) Người dân/hộ gia đình; (2) Doanh nghiệp; (3) cơ quan nhà nước. Phiếu tham vấn số 4 có 14 câu hỏi, trong đó có 1 câu hỏi mở. Đối với đối tượng người cung cấp, nhằm hạn chế tối đa sự phiền toái, Phiếu được thiết kế theo các câu hỏi đóng, thuận tiện cho người trả lời, không mất nhiều thời gian.

Tham vấn tập trung vào 7 nội dung sau: (1) Đối tượng cung cấp thông tin; (2) Mức độ/tần suất cung cấp; (3) Đánh giá và lựa chọn hình thức cung cấp thông tin mong muốn; (4) Phiền toán gặp phải trong cung cấp thông tin; (5) Ý nghĩa của việc cung cấp thông tin; (6) Quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin (bảo mật); (8) Mong muốn đổi mới trong cung cấp thông tin.

2. Thời gian tham vấn: 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020.
3. Mục đích tham vấn
Nâng cao chất lượng thông tin thu thập đầu vào; giảm thiểu tần suất, thời gian điều tra; giúp người cung cấp thông tin được thuận lợi hơn.
4. Hình thức tham vấn:

Tham vấn trực tuyến qua Google Survey.

5. Kết quả tham vấn

Tham vấn người cung cấp thông tin (Phiếu số 4): Phiếu được gửi đến 756 người, thu về 511 phiếu, đạt 68%. Qua tổng hợp kết quả 511 phiếu thu về 19 trang dữ liệu thô.
B. Báo cáo tóm tắt nội dung tham vấn

Báo cáo kết quả tham vấn người cung cấp được tổng hợp ngắn gọn, súc tích, theo thứ tự các câu hỏi trong phiếu, Kết quả cụ thể dưới đây:
1. Số lượng người trả lời tham vấn chia theo 3 nhóm đối tượng

Đến thời điểm 30/12/2020, phiếu tham vấn đối tượng cung cấp thông tin (Phiếu 04) thu được 511 phiếu trả lời, được chia làm 3 nhóm đối tượng: Người dân/hộ gia đình chiếm tỷ lệ lớn nhất, 44,2%; doanh nghiệp 37,8% và Cơ quan nhà nước chiếm 18,0%.
Bảng 1. Số lượng người trả lời tham vấn chia theo nhóm đối tượng
	STT
	Đối tượng cung cấp 

thông tin
	Số người
	Tỷ lệ (%)

	1
	Người dân/hộ gia đình
	226
	44.2

	2
	Doanh nghiệp
	193
	37.8

	3
	Cơ quan nhà nước
	92
	18

	Tổng số
	511
	100


2. Tần suất cung cấp thông tin cho cơ quan thống kê nhà nước trong 12 tháng qua.
Trong 511 người trả lời cho thấy trong 12 tháng qua có: 24 người, chiếm 4.7% chưa cung cấp thông tin; 171 người, chiếm 33.5% cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước 1 lần; 111 người, chiếm 21,7% cung cấp thông tin cho nhà nước 2 lần; 109 người, chiếm 21,3% cung cấp thông tin cho nhà nước 3 lần. Cuối cùng có 96 người, chiếm 18.8% cung cấp thông tin nhiều hơn 3 lần. 

Bảng 2. Tần suất cung cấp thông tin 
cho cơ quan thống kê nhà nước trong 12 tháng qua

	STT
	Số lần cung cấp thông tin trong năm (lần)
	Số người 
	Tỷ lệ

(%)

	1
	0 
	24
	4.7

	2
	1 
	171
	33.5

	3
	2 
	111
	21.7

	4
	3 
	109
	21.3

	5
	> 3 
	96
	18.8

	Tổng số
	511
	100


3. Đánh giá mức độ cung cấp thông tin
Trong 511 người trả lời tham vấn về việc tần suất cung cấp thông tin trong 12 tháng qua và đánh giá mức độ cung cấp thông tin theo 3 mức độ trong Bảng 3 dưới đây:

Có 105 người, chiếm 20,5% cho biết mức độ cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước là ít, tương ứng đánh giá mức bình thường có 345 người, chiếm 67,5%; đánh giá mức độ cung cấp nhiều có 61 người, chiếm 11,9%.
Bảng 3. Đánh giá mức độ cung cấp thông tin

	STT
	Mức độ cung cấp thông tin
	Số người
	Tỷ lệ (%)

	1
	Ít
	105
	20,5

	2
	Bình thường
	345
	67.5

	3
	Nhiều
	61
	11,9

	Tổng số
	511
	100


4. Hình thức cung cấp thông tin thống kê nhà nước 
Trong số 511 người tham vấn lựa chọn 827 hình thức cung cấp thông tin cho thấy: hình thức cung cấp qua phiếu giấy chiếm tỷ lệ lớn nhất là 28%, tiếp đến là hình thức phiếu điện tử chiếm 22,5%, chiếm tỷ lệ 3,3% ít nhất là hình thức khác (gửi mail, gửi văn bản, báo cáo…)
Bảng 4. Số lượt người lựa chọn phương án trả lời 

chia theo hình thức cung cấp thông tin
	STT
	Hình thức cung cấp thông tin thống kê
	Số người
	Tỷ lệ (%)

	1
	Sử dụng phiếu giấy để phỏng vấn/ghi phiếu
	232
	28

	2
	Sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh để phỏng vấn/ghi phiếu...
	177
	21,4

	3
	Phỏng vấn qua điện thoại
	68
	8,2

	4
	Tự điền vào phiếu giấy
	137
	16,6

	5
	Tự điền vào phiếu điện tử (Sử dụng máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh để tự ghi phiếu)
	186
	22,5

	6
	Hình thức khác (báo cáo, gửi văn bản, mail…)
	27
	3,3

	Tổng số
	827
	100


5. Mong muốn cung cấp thông tin cho cơ quan thống kê nhà nước thông qua các hình:
Trong số 522 người tham vấn mong muốn 721 hình thức cung cấp thông tin trong Bảng 5 cho thấy, số lượt người mong muốn được cung cấp thông tin cho cơ quan thống kê nhà nước theo hình thức “Tự điều vào phiếu điện tử” chiếm tỷ lệ cao nhất với 253 người lựa chọn, chiếm 35,1%; tiếp đến là hình thức “Điều tra viên sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh” với 195 người lựa chọn, chiếm 27,1%; đứng thứ 3 là hình thức “Điều tra viên sử dụng phiếu giấy” chiếm 15,3%. 
Bảng 5. Số lượt người mong muốn lựa chọn 
theo các hình thức cung cấp

	STT
	Hình thức mong muốn cung cấp thông tin thống kê
	Số người
	Tỷ lệ (%)

	1
	Sử dụng phiếu giấy để phỏng vấn/ghi phiếu
	110
	15,3

	2
	Sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh để phỏng vấn/ghi phiếu...
	195
	27,1

	3
	Phỏng vấn qua điện thoại
	76
	10,5

	4
	Tự điền vào phiếu giấy
	73
	10,1

	5
	Tự điền vào phiếu điện tử (Ông/Bà sử dụng máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh để tự ghi phiếu)
	253
	35,1

	6
	Hình thức khác (báo cáo, gửi văn bản, mail…)
	14
	1,9

	Tổng số
	721
	100


6. Đánh giá mức độ thân thiện của phiếu điều tra
Theo kết quả trong Bảng 6 có đến 85,7% số người trả lời các mẫu phiếu đã tham gia cung cấp là thân thiện, đây là một tỷ lệ cao.
Bảng 6. Số người đánh giá mức độ thân thiện 
của phiếu điều tra chia theo 3 mức độ
	STT
	Ý kiến
	Số người
	Tỷ lệ (%)

	1
	Có
	438
	85.7

	2
	Không
	16
	3,1

	3
	Không biết
	57
	11,2

	Tổng số
	511
	100


7. Phiền toái trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thống kê nhà nước
Theo kết quả tham vấn trong Bảng 7 dưới đây cho thấy số người gặp phiền toái trong việc cung cấp thông tin thống kê có 60 người, chỉ chiếm 11,7 %.
Bảng 7. Tỷ lệ đánh giá về phiền toán trong việc cung cấp thông tin thống kê
	STT
	Ý kiến
	Số người
	Tỷ lệ (%)

	1
	Có
	60
	11,7

	2
	Không
	451
	88,3

	Tổng
	511
	100


8. Những phiền toái trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thống kê nhà nước

Có 60 người tham vấn cho ý kiến lựa chọn 153 vấn đề phiền toán trong Bảng 8 dưới đây. Kết quả cho thấy có 30 người đánh giá cảm thấy phiền toái nhất là “Thời gian trả lời phiếu dài” “Nội dung thông tin cung cấp nhiều”; cảm thấy phiền toái thứ 2 là “Sợ lộ thông tin” có 27 người cho ý kiến. 
Bảng 8. Số người cảm thấy phiều toái trong việc
cung cấp thông tin chia theo các nội dung:

	STT
	Phiền toán trong việc cung cấp thông tin
	Số người
	Tỷ lệ (%)

	1
	Thời gian trả lời hoặc tự điền phiếu dài
	30
	19,1

	2
	Thời gian hồi tưởng quá xa so với thời …
	20
	13,1

	3
	Thời điểm phỏng vấn không phù hợp
	12
	7,8


	4
	Nội dung thông tin cung cấp nhiều
	30
	19,1

	5
	Nội dung câu hỏi trong phiếu khó hiểu
	18
	11,8

	6
	Thông tin cung cấp trùng lặp giữa một số…
	13
	8,5

	7
	Sợ lộ thông tin cá nhân
	27
	17,6

	8
	Thái độ của điều tra viên chưa phù hợp
	1
	0,7

	9
	Phiền toái khác (một số chỉ tiêu còn thiếu trong quản lý, có song sinh không điền được…)
	2
	1,3

	Tổng số
	153
	100


9. Cung cấp thông tin có ý nghĩa quan trọng đến hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân tốt hơn.
Trong 511 người được hỏi cho thấy có 485 người, chiếm 94,9% đã nhận thức việc cung cấp thông tin thống kê có ý nghĩa quan trọng đến hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân tốt hơn.
Bảng 9. Tỷ lệ nhận thức về mục đích cung cấp thông tin thông kê

	STT
	Ý kiến
	Số người
	Tỷ lệ (%)

	1
	Có
	485
	94,9

	2
	Không
	26
	5,1

	Tổng số
	511
	100


10. Các văn bản quy định về quyền và nghĩa vụ của đối tượng cung cấp thông tin cho cơ quan thống kê nhà nước.
Kết quả trong Bảng 10 cho thấy có 348 người, chiếm 68,1% có biết về các quy định quyền và nghĩa vụ đối với người cung cấp thông tin. Tuy nhiên, có đến 163 người, chiếm 31,9% chưa biết đến quy định này. Vì vậy, cần tăng cường tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của người cung cấp thông tin nhằm nên cao tinh thần trách nhiệm.
Bảng 10. Tỷ lệ người hiểu biết các văn bản quy định về 

quyền và nghĩa vụ của người cung cấp thông tin

	STT
	Ý kiến
	Số người
	Tỷ lệ (%)

	1
	Có
	348
	68,1

	2
	Không
	163
	31,9

	Tổng số
	511
	100


11. Các văn bản quy định về bảo mật thông tin cung cấp cho cơ quan thống kê nhà nước 
Kết quả trong Bảng 11 cho thấy có 335 người, chiếm 65,6% có biết quy định về bảo mật thông tin cung cấp cho cơ quan thống kê nhà nước. Tuy nhiên, có đến 176 người, chiếm 34,4% chưa biết đến quy định này. Vì vậy, cần tăng cường tuyên truyền các quy định về bảo mật thông tin để người cung cấp biết và yên tâm.

 Bảng 11. Tỷ lệ người hiểu biết các văn bản quy định về 

Bảo mật thông tin cho người cung cấp thông tin

	STT
	Ý kiến
	Số người
	Tỷ lệ (%)

	1
	Có
	335
	65,6

	2
	Không
	176
	34,4

	Tổng số
	511
	100


12. Tin tưởng vào cơ quan thống kê nhà nước trong việc bảo mật các thông tin cung cấp
Kết quả trong Bảng 12 cho thấy có 491 người, chiếm 96,1% tin tưởng cơ quan thống kê nhà nước bảo mật thông tin do họ cung cấp. Chỉ có 20 người, chiếm 3,9% là không tin tưởng. Tuy một số người chưa biết đến các văn bản quy định về bảo mật thông tin nhưng họ vẫn tin tưởng vào cơ quan thống kê nhà nước.
 Bảng 12. Tỷ lệ người tin tưởng vào cơ quan thống kê

 trong việc bảo mật các thông tin cung cấp

	STT
	Ý kiến
	Số người
	Tỷ lệ (%)

	1
	Có
	491
	96,1

	2
	Không
	20
	3,9

	Tổng số
	511
	100


Trong số 20 người không tin tưởng có 16 người đã trả lời lý do không tin cơ quan thống kê nhà nước giữ bảo mật, cụ thể:
· Không có độ bảo mật cao. Người quản lý có thể cho dữ liệu nếu có đề nghị hoặc yêu cầu

· Không biết văn bản cụ thể nào quy định bảo mật thông tin đã cung cấp

· Chưa nắm bắt được thông tin, qui định của nhà nước

· Tôi không hiểu về cách quản lý của cơ quan nhà nước

· Sợ thông tin bị đưa lên mạng

· Vì không rõ cơ chế bảo mật thông tin của cơ quan thống kê.

· Do tâm lý của người cung cấp thông tin lo sợ thông tin không được bảo mật

· Điều tra viên thống kê chưa ý thức được công tác bảo mật thông tin là quan trọng

· Phương thức thu phiếu; cách thức bảo mật

· Không am hiểu về luật nên không tin

· Bảo mật mức độ thấp, công nghệ kém

· Chưa biết văn bản nào quy định xử phạt người làm lộ thông tin

· Thông tin thống kê chia sẻ cho nhiều ngành

· Cảm nhận

· Kiểu trả lời thì trả lời có biết mục đích làm gì

13. Những mong muốn cơ quan thống kê nhà nước thay đổi thuận lợi hơn cho người cung cấp thông tin.
Có 511 câu trả lời

· Câu hỏi đơn giản, dễ hiểu hơn cho người cung cấp thông tin

· Nhóm câu trả lời mong muốn áp dụng công nghệ thông tin (điện tử) để điều tra, sử dụng các thiết bị điện tử để điều tra, phỏng vấn: Có 97 người đề xuất mong muốn đổi mới chuyển đổi số trong việc cung cấp thống tin; áp dụng công nghệ điện tử vào việc thu thập dữ liệu thống kê thay vì ghi chép bằng giấy, sử dụng điều tra online, sử dụng phiếu trên trang Websise, hạn chế phiếu giấy.
· Nhóm mong muốn phiếu hỏi ngắn gọn hơn: Có 71 ý kiến mong muốn bảng hỏi ngắn gọn hơn, thuận tiện hơn, súc tích, dễ hiểu, trọng tâm, dễ tiếp cận, giảm bớt chỉ tiêu thu thập, giảm thời gian phỏng vấn, nhiều câu không hồi tưởng được, thông tin cung cấp nên dạng đóng, tích. 
· Nhóm mong muốn bảo mật thông tin cung cấp: Có 7 ý kiến về mong muốn được bảo mật thông tin như có chính sách, quy định rõ về bảo mật thông tin, cam kết bảo mật, chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hạn, ảnh hưởng uy tín.
· Nhóm mong muốn tuyên truyền về mục đích cung cấp: Có 38 ý kiến mong muốn tăng cường tuyên truyền mục đích rõ ràng của điều tra trên Web, mở rộng nhiều kênh tuyên truyền, để dễ tiếp cận được mục đích của điều tra; cung cấp văn bản liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người cung cấp thông tin; khi điều tra viên đến ngoài việc hỏi, phỏng vấn nên cho biết, nói rõ mục đích của cuộc điều tra; biết trước nội dung, mục đích để chuẩn bị cung cấp thông tin tốt hơn; điều tra Doanh nghiệp giúp ban hành chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp tốt hơn; có lợi ích gì khi cung cấp; chưa thấy lợi ích khi cung cấp thông tin; có văn bản đến xã, phường về mục đích cuộc điều tra; hướng dẫn chi tiết các thông tin cung cấp.
· Nhóm không có mong muốn gì: Có 40 người chưa có mong muốn gì khác
· Nhóm đánh giá hiện tốt rồi, tiếp tục phát huy như phiếu điện tử: Có 9 ý kiến.
· Hỗ trợ kinh phí: 4 ý kiến.
· Bảng hỏi chi tiết hơn, điều tra viên giải thích các câu hỏi: 6 ý kiến
· Công bố kết quả điều tra: Có 18 ý kiến số liệu điều tra thường xuyên cập nhật lên Web, sớm công bố để theo dõi báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, sử dụng, dễ khai thác.
· Điều tra viên cần linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp hơn: 3 ý kiến.
· Cần nhiều thời gian để hoàn thành phiếu: 7 ý kiến do nội dung phiếu nhiều, phiếu dài, cần thời gian hồi tưởng.
· Hạn chế 1 báo cáo phải báo cáo nhiều nơi; sử dụng dữ liệu hành chính; hạn chế điều tra Doanh nghiệp sử dụng thông tin từ cơ quan thuế; thông tin đã hỏi rồi không hỏi ở cuộc điều tra khác nữa: 7 ý kiến.
· Các ý kiến khác như: Bố trí thời gian phù hợp không ảnh hưởng đến công việc; điều tra Doanh nghiệp và giữa tháng; ổn định phiếu lâu dài để thuận lợi cung cấp thông tin; có đường dây nóng để kịp thời giải đáp những vướng mắc của Doanh nghiệp; thiết kế phiếu trên Web dễ hiểu để tự khai; Phiếu cần đa dạng sát với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
· 5 ý kiến muốn trả lời qua điện thoại.
Tóm lại: Qua kết quả tham vấn người cung cấp cho thấy cần nâng cao công tác tuyên tuyền hơn nữa về Luật Thống kê, tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của người cung cấp thông tin và các văn bản quy định về bảo mật thông tin được cung cấp để người cung cấp thông tin yên tâm cung cấp thông tin đúng thực tế. Bên cạnh đó cần tăng cường tuyên truyền mục đích và lợi ích của các cuộc điều tra để người cung cấp biết, hiểu được mục đích và ý nghĩa khi cung cấp thông tin chính xác sẽ tác động tốt nhất đến chính sách; khi có kết quả cần thông báo lại cho người dân và Doanh nghiệp được quyền sử dụng hoặc biết về kết quả cuộc điều tra do họ cung cấp. Cuối cùng người cung cấp thông tin mong muốn cải tiến nội dung phiếu để giảm thời gian trả lời; cải tiến khâu thu thập thông tin qua phiếu điện tử, số hóa để giảm tải thời gian, thuận tiện cho người cung cấp; kết quả các cuộc điều tra được cung cấp, phổ biến kịp thời; đẩy mạnh khai thác hồ sơ hành chính, dữ liệu lớn để giảm tải gánh nặng cho người cung cấp thông tin.
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